
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để tận hưởng tất cả các tính năng và dịch vụ thông minh trên Google TV™ của TCL, 
bạn cần có Tài khoản Google, tài khoản TCL và kết nối internet băng thông rộng 
đáng tin cậy.
Số liệu và hình minh họa trong Hướng dẫn sử dụng này chỉ được cung cấp nhằm 
mục đích tham khảo và có thể khác với hình thức bên ngoài của sản phẩm thực tế. 
Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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Giới thiệuChương 1

Phòng ngừa
Vui lòng đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết 
bị. Những hướng dẫn này sẽ có ích để sử dụng sau 
này.

Cảnh báo
Tivi có thể bị rơi, gây thương tích nghiêm trọng cho 
người hoặc tử vong. Có thể tránh được nhiều thương 
tích, đặc biệt là đối với trẻ em bằng cách thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa đơn giản như:

 - LUÔN sử dụng tủ hoặc giá đỡ hoặc phương pháp 
lắp đặt do nhà sản xuất tivi khuyến nghị.

 - LUÔN sử dụng đồ nội thất có thể nâng đỡ tivi một 
cách an toàn.

 - LUÔN đảm bảo tivi không nhô ra khỏi mép của đồ 
nội thất hỗ trợ.

 - LUÔN nhắc nhở trẻ em về những nguy hiểm khi trèo 
lên đồ đạc để với tới tivi hoặc nút điều khiển của tivi.

 - LUÔN đi dây và cáp kết nối với tivi của bạn để tránh 
bị vấp ngã, kéo hoặc nắm.

 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt tivi ở vị trí không ổn định.
 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt tivi trên đồ nội thất cao (ví 
dụ: tủ hoặc giá sách) mà không cố định cả đồ nội 
thất và tivi vào giá đỡ phù hợp.

 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt tivi trên vải hoặc các vật 
liệu khác có thể nằm giữa tivi và đồ nội thất hỗ trợ.

 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt các vật dụng có thể khiến 
trẻ em leo trèo, chẳng hạn như đồ chơi và điều 
khiển từ xa, trên đỉnh tivi hoặc đồ nội thất có đặt tivi.

Nếu tivi hiện tại được giữ lại và di dời, hãy áp dụng các 
cân nhắc tương tự như trên.

Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên 
trong. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp xúc với bất 
kỳ bộ phận bên trong nào của sản phẩmnày.
Biểu tượng này cho biết cầu chì có thể ở trạng 
thái trung tính và phải ngắt nguồn điện lưới để 
tiếp điện cho các dây dẫn pha.

Nếu kết nối hệ thống cáp hoặc ăng-ten bên ngoài 
với sản phẩm, hãy đảm bảo hệ thống cáp hoặc ăng-
ten được nối đất bởi người có chuyên môn để bảo vệ 
chống lại tình trạng tăng điện áp đột ngột và tích tụ điện 
tĩnh.

Sản phẩm
• Không chặn hoặc che các lỗ thông gió trên nắp sau. 
• Không đẩy bất kỳ vật gì vào thiết bị qua các khe vỏ tivi 

vì chúng có thể chạm vào các bộ phận dẫn điện hoặc 
bộ phận ngắn mạch, gây ra hỏa hoạn, giật điện hoặc 
làm hỏng thiết bị.

• Không cố mở vỏ tivi vì điều này có thể gây ra hư 
hỏng. Bạn không thể tự bảo dưỡng bất kỳ bộ phận 
nào bên trong. Mọi dịch vụ bảo dưỡng phải do người 
có trình độ thực hiện.

• Không chạm ngón tay vào bề mặt màn hình vì điều 
này có thể làm xước hoặc làm hỏng màn hình TV.

• Không để màn hình TV bị va chạm mạnh vì điều này 
có thể làm hỏng nghiêm trọng màn hình TV.

Nguồn và phích cắm
• Rút phích cắm trong các trường hợp sau:

 - Nếu không sử dụng tivi trong thời gian dài.
 - Nếu dây nguồn hoặc ngõ ra/phích cắm nguồn bị 
hỏng.

 - Làm theo hướng dẫn để lắp đặt và điều chỉnh sản 
phẩm. Điều chỉnh các nút điều khiển được đề cập 
trong hướng dẫn vận hành này vì điều chỉnh không 
đúng các nút điều khiển khác có thể dẫn đến hư 
hỏng. Nếu điều này xảy ra, hãy rút phích cắm và 
tham khảo ý kiến của nhân viên dịch vụ.

 - Nếu tivi bị va đập hoặc bị rơi và vỏ tivi bị hỏng.
• Nếu sử dụng phích cắm điện hoặc bộ ghép nối thiết 

bị làm thiết bị ngắt kết nối thì thiết bị ngắt kết nối phải 
luôn hoạt động.
(*Nếu sử dụng công tắc điện toàn cực làm thiết bị 
ngắt kết nối thì công tắc phải luôn hoạt động.)

Dây nguồn và Cáp tín hiệu
• Không để bất cứ vật gì đè lên hoặc lăn qua dây nguồn 

và cáp tín hiệu.
• Không giẫm đạp lên dây nguồn và cáp tín hiệu.
• Không để dây nguồn hoặc ngõ ra nguồn bị quá tải.
• Không để dây nguồn và cáp tín hiệu tiếp xúc với hơi 

ẩm. 
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Môi trường sử dụng
• Không đặt tivi ở chỗ dễ đổ như trên xe đẩy, giá đỡ 

hoặc bàn.
• Đặt tivi ở nơi thông gió tốt.
• Không sử dụng gần nơi ẩm ướt và lạnh. 
• Không để tivi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh 

nắng trực tiếp, lửa hoặc tương tự và không được đặt 
nguồn lửa trần, chẳng hạn như nến đang cháy, lên 
thiết bị.

• Không để tivi tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc bắn 
tung tóe và không được đặt vật chứa chất lỏng, chẳng 
hạn như bình hoa, lên thiết bị.

• Không sử dụng tivi trong môi trường nhiều bụi.
• Nhiệt độ vận hành: 5°C đến 35°C (41°F đến 95°F)

Độ ẩm hoạt động: 20% đến 80%, không ngưng tụ
Nhiệt độ bảo quản: -15°C đến 45°C (5°F đến 113°F)
Độ ẩm bảo quản: 10% đến 90%, không ngưng tụ

Vệ sinh
• Lau sạch bụi trên màn hình và vỏ tivi bằng vải mềm, 

sạch hoặc một số dung dịch làm sạch chuyên dụng.
• Không dùng lực quá mạnh khi lau màn hình.
• Không sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa hóa học khác 

để lau màn hình vì có thể làm hỏng bề mặt màn hình 
TV.

Tất cả các hướng dẫn an toàn khác về TV của chúng 
tôi cũng được áp dụng tại đây. (Chú ý: Một số mẫu TV 
không được thiết kế để gắn trên tường.)

Giới thiệu
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Giới thiệu

Ngõ cắm và kết nối
Chú ý: Vị trí và tên của các ngõ cắm trên TV có thể khác nhau tùy theo model TV và không phải tất cả ngõ cắm  

LAN
Ngõ cắm này được dùng để kết nối với modem ngoài 
hoặc thiết bị truy cập mạng.

Ngõ cắm (ngõ vào) HDMI, HDMI (Cổng dịch vụ) 
hoặc HDMI (eARC/ARC)
Ngõ cắm HDMI (Giao diện đa phương tiện độ nét cao) 
có thể được dùng để kết nối đầu phát Blu-ray, PC có 
lắp card video tương thích, một số đầu phát DVD hoặc 
bộ giải mã vệ tinh kỹ thuật số độ nét cao tương thích. 
Ngõ cắm này cung cấp kết nối kỹ thuật số không nén, 
truyền cả dữ liệu video và âm thanh thông qua cáp 
cắm mini tích hợp.

Ổ cắm đầu vào Ăng-ten/Cáp
Ngõ cắm này có thể được dùng để kết nối cáp mạng 
hoặc ăng-ten ngoài trời.

Ngõ cắm BỘ CHUYỂN ĐÔI AV IN (ngõ vào)
Ổ cắm này có thể được sử dụng để kết nối cáp chuyển 
đổi AV đính kèm với các ổ cắm VIDEO và AUDIO L & R 
IN. Ngõ cắm AV IN có thể được dùng để kết nối nhiều 
thiết bị, bao gồm đầu ghi video, máy quay phim, bộ 
giải mã, đầu thu vệ tinh, đầu phát DVD hoặc máy chơi 
game. 

Ổ cắm đầu ra âm thanh số (optical)
Ngõ cắm này có thể được dùng để kết nối đầu thu âm 
thanh kỹ thuật số tương thích.

Ổ cắm USB 3.0 (đầu vào) 
Ổ cắm này có thể được sử dụng để kết nối thiết bị  
USB 3.0.
Chú ý: Số lượng ngõ cắm USB trên TV có thể khác 
nhau tùy theo kiểu máy.  
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Giới thiệu

Chức năng của Bộ điều khiển từ xa
Hầu hết các chức năng của TV đều có sẵn các menu xuất hiện trên màn hình. Bộ điều khiển từ xa đi kèm với tivi có 
thể được dùng để điều hướng qua các menu và cấu hình tất cả các cài đặt chung.
Lưu ý: 1. Số liệu và hình minh họa trong Hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so 
với hình ảnh thực tế của sản phẩm. 2. Loại bộ điều khiển từ xa này có thể thay đổi mà không cần thông báo, hãy 
tham khảo bộ điều khiển từ xa chính hãng đi kèm với TV của bạn. 3. Một số chức năng có thể không có sẵn đối với 
một số model. 

Lưu ý: 
- Một số chức năng chỉ có thể truy cập từ bàn phím bộ điều khiển từ xa ảo, 

vui lòng nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị và hoạt động tương 
ứng.

- Các nút Ứng dụng có thể khác nhau tùy theo từng model. Nút Ứng dụng 
được dùng để truy cập Ứng dụng tương ứng.

- Trợ lý Google không có sẵn ở một số ngôn ngữ và quốc gia. 

Google và Google TV là 
thương hiệu của Google LLC.

Để tắt và bật âm thanh.

Chế độ chờ/thoát chế độ chờ.

Để chọn nguồn đầu vào.

Để hiển thị bảng cài đặt nhanh.

Các nút điều hướng (Lên/Xuống/Trái/Phải).

Để xác nhận hoặc lựa chọn mục nhập.

Để quay lại menu trước hoặc thoát khỏi ứng dụng.

Để hiển thị menu bảng điều khiển.

Nhấn nút Trợ lý trên bộ điều khiển từ xa của bạn để nói 
chuyện với Trợ lý Google. (Chỉ có sẵn ở chế độ Google 
TV và khi kết nối mạng bình thường.)

Để truy cập trang chủ Google TV.

Để truy cập Hướng dẫn chương trình điện tử. (chỉ có sẵn 
cho các kênh kỹ thuật số.)

Để điều khiển âm lượng.

Để thay đổi kênh.

Để bật bàn phím bộ điều khiển từ xa ảo khi có sẵn.

Để hiển thị thông tin chương trình, nếu có.

Để truy cập NetÀix. 

Để truy cập VTV go.

Để truy cập YouTube.

Để truy cập FPT.

Để truy cập TCL Channel.

Để truy cập TCL BrowseHere.

Các nút trên bộ điều khiển từ xa
Sau đây là các nút điều hướng 
và nút OK trên bộ điều khiển 
từ xa mà bạn có thể sử dụng 
thường xuyên.
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Giới thiệu

 - Lắp pin
1. Nhấn để vỏ sau như hình minh họa.
2. Lắp hai pin AAA theo đúng cực được đánh dấu trên vỏ pin.
3. Thay vỏ sau như hình minh họa. 

 - Cách sử dụng Bộ điều khiển từ xa
a. Trước khi sử dụng nút Trợ lý Google, trước tiên bạn phải hoàn tất ghép nối điều khiển từ xa với TV. 

b. Chức năng Trợ lý Google này chỉ có sẵn cho tìm kiếm nội dung từ một số ứng dụng.

c. Đặt ngôn ngữ trong (All settings) > System > Language ( (Tất cả cài đặt) > Hệ thống > Ngôn ngữ) thành 
ngôn ngữ địa phương hoặc ngôn ngữ chính thức của bạn để tăng cường tìm kiếm bằng giọng nói thành công.

Chú ý: Loại điều khiển từ xa có thể được thay đổi mà không cần thông báo.

THẬN TRỌNG: Nguy cơ cháy nổ nếu thay pin không đúng loại.
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Chương 2 Bắt đầu

Bật TV
Làm theo hướng dẫn trên trang này về cách bật TV và điều khiển từ 
xa trước khi chuyển sang các trang sau mô tả cách sử dụng quy trình 
thiết lập kênh.
1. Lắp hai pin AAA vào điều khiển từ xa. 

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng pin:
- Chỉ sử dụng pin cùng loại.
- Đảm bảo bạn lắp đúng cực.
- Không sử dụng pin mới và pin đã qua sử dụng cùng nhau.
- Không sử dụng pin sạc.
- Vứt pin vào lửa hoặc lò nướng nóng, hoặc nghiền nát hoặc cắt 

pin bằng máy có thể gây nổ.
- Để pin trong môi trường có nhiệt độ cực cao, chẳng hạn như 

ánh nắng mặt trời, lửa hoặc bề mặt nóng có thể gây nổ hoặc rò rỉ 
chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất 
lỏng hoặc khí dễ cháy.

- Tháo pin khỏi điều khiển từ xa nếu bạn không sử dụng trong thời 
gian dài.

- Cần chú ý đến các khía cạnh môi trường của việc thải bỏ pin.
2. Trước tiên, hãy nối dây nguồn vào TV, SAU ĐÓ vào ổ cắm điện. 

(Chú ý: Nếu dây nguồn được nối với TV, vui lòng chỉ nối dây 
nguồn vào ổ cắm điện.)
Bạn chỉ nên nối TV với nguồn điện xoay chiều. Không được nối TV 
với nguồn điện một chiều. Nếu phích cắm bị tháo khỏi dây, trong 
mọi trường hợp, không được cắm phích cắm vào ổ cắm điện vì có 
nguy cơ bị điện giật.
Lưu ý: Số liệu chỉ mang tính minh họa, vị trí ổ cắm điện của TV có 
thể khác nhau tùy theo từng model.

3. Kết nối ăng-ten ngoài với ngõ cắm ANTENNA/CABLE IN ở mặt 
sau của TV. 
Ngõ cắm ăng-ten (75 OHM - VHF/UHF/cáp) có thể được dùng để 
kết nối ăng-ten ngoài hoặc các thiết bị khác được lắp.
Lưu ý: Nếu bạn muốn nhận tín hiệu từ cáp hoặc hộp cáp, vui lòng 
kết nối cáp đồng trục với ngõ cắm ANTENNA/CABLE IN ở mặt 
sau của TV.

4. Khi bật nguồn, TV sẽ được bật trực tiếp hoặc ở chế độ chờ.
Nếu đèn báo nguồn sáng lên, TV đang ở chế độ chờ. Nhấn nút  
trên Bộ điều khiển từ xa hoặc trên TV để bật TV.

Tắt TV
• Để chuyển TV sang chế độ chờ, hãy nhấn nút  trên điều khiển từ 

xa. Nguồn điện TV vẫn còn nhưng tiêu thụ điện năng ít.
• Để tắt TV, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm điện.

Chú ý: Để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, một số model 
được thiết kế với công tắc rơ le. Đây là hiện tượng bình thường nếu 
bạn nghe thấy tiếng rơ le khi bật hoặc tắt TV.
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Bắt đầu

Kết nối mạng
TV của bạn sẽ cần kết nối internet để thao tác tất cả các chức năng. Có thể áp dụng phí sử dụng 
dữ liệu.
Vui lòng tham khảo Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn để biết thêm thông tin.

Để truy cập Internet, bạn phải đăng ký dịch vụ Internet băng thông rộng tốc độ cao với nhà cung cấp dịch vụ Internet 
(ISP) của mình. 
TV của bạn có thể được kết nối với mạng gia đình theo hai cách:

• Có dây, sử dụng đầu nối RJ45 (LAN) ở mặt sau.
• Không dây, sử dụng mạng không dây nội bộ và mạng không dây gia đình của bạn.

Chú ý:  Hướng dẫn bên dưới chỉ là những cách thông thường để kết nối TV của bạn với mạng có dây hoặc không 
dây. Phương pháp kết nối có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình mạng thực tế của bạn. Nếu bạn có bất kỳ 
câu hỏi nào về mạng gia đình, vui lòng tham khảo ISP của bạn.

Kết nối với mạng có dây
Để kết nối với mạng có dây:

1. Đảm bảo bạn có:

• Cáp Ethernet đủ dài để kết nối với TV của bạn
• Bộ định tuyến hoặc modem có cổng LAN
• Kết nối Internet tốc độ cao
• Cổng LAN ở mặt sau của TV

2. Kết nối cáp Ethernet của bạn với bộ định tuyến và 
với cổng LAN ở mặt sau của TV.

3. Sử dụng menu Mạng và Internet để cấu hình TV.

Kết nối với Mạng không dây
Để kết nối với mạng không dây: 
1. Đảm bảo bạn có:

• Bộ định tuyến phát tín hiệu không dây tốc độ cao
• Kết nối Internet tốc độ cao

2. Sử dụng menu Mạng và Internet để cấu hình TV.

Ngắt kết nối mạng internet không dây

1. Nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển.
2. Chọn (All settings) ((Tất cả cài đặt)) và nhấn OK để vào menu cài đặt.
3. Nhấn Lên/Xuống để chọn Network and Internet (Mạng và Internet) , nhấn OK để vào, chọn Wi-Fi, sau đó nhấn 

OK để ngắt kết nối mạng không dây.

Trong chế độ chờ Mạng, mức tiêu thụ điện năng không vượt quá 2W.

Lưu ý: Vui lòng làm theo các bước bên dưới để vào menu Mạng và Internet.
1. Nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển.

2. Chọn (All setting) ((Tất cả cài đặt)) và nhấn OK để vào menu cài đặt.

3. Nhấn Lên/Xuống để chọn Network and Internet (Mạng và Internet), sau đó nhấn OK để vào menu phụ và 
làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập mạng của bạn.

Router

Modem Internet

LAN port

Modem Internet

Wireless router
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Bắt đầu

Thiết lập ban đầu

Lần đầu tiên bạn bật TV, trình hướng dẫn Chào mừng sẽ xuất hiện, hướng dẫn bạn qua quy trình thiết lập ban đầu. 
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình thiết lập ban đầu như chọn ngôn ngữ, ghép nối điều khiển 
từ xa, kết nối với mạng, v.v. Trong mỗi bước, hãy đưa ra lựa chọn hoặc bỏ qua bước đó. Nếu bạn bỏ qua một bước, 
bạn có thể thực hiện thiết lập sau từ menu cài đặt. 
Lưu ý:
- Bạn nên chọn Set up Google TV (Thiết lập Google TV) và hoàn tất thiết lập để tận hưởng nhiều tính năng hơn 

trong quá trình thiết lập ban đầu. Nếu bạn đã hoàn tất thiết lập TV cơ bản, bạn có thể truy cập lại Google TV bằng 
cách nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa, chọn (All settings) > Set up Google TV ( (Tất cả cài đặt) > Thiết lập 
Google TV) và nhấn OK để xác nhận.

- Khi bạn ghép nối điều khiển từ xa, hãy giữ điều khiển từ xa và TV trong phạm vi 1 mét và làm theo hướng dẫn trên 
màn hình để ghép nối. Sau khi hoàn tất ghép nối điều khiển từ xa, bạn có thể sử dụng nút Trợ lý Google. Nếu bỏ 
qua ghép nối điều khiển từ xa, bạn sẽ được nhắc ghép nối lại điều khiển từ xa với TV khi sử dụng nút Trợ lý Google 
lần đầu tiên.

Các nút TV

 - Nút Nguồn 

Nếu pin trong điều khiển từ xa của bạn hết, bạn có thể sử dụng nút trên TV. 

Model chỉ có một nút . Nút có thể hoạt động như nút Chế độ chờ/Thoát chế độ chờ hoặc như một bộ điều 
khiển đa chức năng.
Bạn có thể bật TV bằng cách nhấn nút  trên TV. 
Khi TV đang bật, hãy nhấn nút  để hiển thị menu đa chức năng. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng menu 
đa chức năng, vui lòng tham khảo hình bên dưới.

CH+ CH- Volume+ Source OKVolume-Standby

Tips: Click to select options, press and hold to con¿rm.

• Nhấn để di chuyển đánh dấu đến lựa chọn chức năng tiếp theo
• Nhấn và giữ nút trong hơn 2 giây để xác nhận lựa chọn của bạn.

Lưu ý:
 - Nút  nằm ở dưới cùng của TV hoặc ở dưới cùng bên trái của vỏ sau TV, tùy theo từng model.
 - Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình để thao tác. Số liệu và hình minh họa chỉ mang tính chất tham 
khảo và có thể khác nhau tùy theo từng model.

 - Công tắc MIC 

Công tắc MIC được đặt cạnh nút nguồn. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng điều khiển giọng nói rảnh tay cho TV, 
hãy bật công tắc. 
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Chương 3 Các thao tác TV cơ bản

Truy cập Kênh
Sử dụng nút Lên/Xuống: Nhấn nút Lên/Xuống trên 
điều khiển từ xa để cuộn qua các kênh.
Sử dụng nút OK: Nhấn nút OK để hiển thị danh sách 
kênh và nhấn Lên/Xuống/Trái/Phải và OK để chọn 
kênh.
Sử dụng các nút CH / : Nhấn các nút CH /  
trên điều khiển từ xa để cuộn qua các kênh.
Sử dụng nút : Nhấn  để hiển thị bàn phím điều 
khiển từ xa ảo, sau đó bạn có thể chọn nút mong muốn 
để thao tác tương ứng.

Xem các thiết bị được kết nối
Nhấn  trên điều khiển từ xa để hiển thị danh sách 
nguồn. Nhấn Trái/Phải để chọn TV hoặc các nguồn đầu 
vào khác và nhấn OK để xác nhận. 
Bạn cũng có thể nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa để 
hiển thị menu bảng điều khiển, chọn tùy chọn (Đầu 
vào) và nhấn OK để vào. Sau đó nhấn Trái/Phải và OK 
để chọn nguồn đầu vào.
Chú ý:  Các nguồn đầu vào như HDMI1 có thể không 

xuất hiện trong danh sách nguồn, bạn có thể 
nhấn nút  và nhấn nút Phải cho đến khi kết 
thúc danh sách nguồn, chọn Edit (Chỉnh sửa) và 
nhấn OK để BẬT, TẮT hoặc TỰ ĐỘNG nguồn 
đầu vào. 

Điều chỉnh âm lượng
Điều chỉnh âm lượng: nhấn các nút VOL /  trên 
điều khiển từ xa để tăng hoặc giảm âm lượng. 
Tắt tiếng: nhấn nút  để tạm thời tắt tiếng. Nhấn lại nút 
này hoặc nút VOL  để khôi phục âm thanh.

Truy cập Trang chủ Google TV
Cho phép bạn tận hưởng chương trình giải trí yêu thích 
với sự trợ giúp nhỏ từ Google. Google TV tập hợp các 
bộ phim, chương trình và nhiều nội dung khác từ các 
ứng dụng và đăng ký của bạn để sắp xếp dành riêng 
cho bạn.

Chú ý:   Nếu bạn có ý định sử dụng các ứng dụng truyền 
thông video (trực tuyến), bạn sẽ cần máy ảnh 
phù hợp. Máy ảnh cần được mua riêng. Để biết 
thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Dịch vụ 
khách hàng của TCL hoặc nơi bạn mua hàng.

CẢNH BÁO:
• Cấu hình cài đặt mạng trước khi sử dụng các ứng 

dụng Google TV. 
• Có thể xảy ra phản hồi chậm và/hoặc gián đoạn, tùy 

thuộc vào điều kiện mạng của bạn.

• Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng, vui lòng 
liên hệ với nhà cung cấp nội dung.

• Tùy theo điều kiện của nhà cung cấp nội dung, các 
bản cập nhật của ứng dụng hoặc chính ứng dụng đó 
có thể bị ngừng.

• Một số ứng dụng có thể có dịch vụ hạn chế hoặc 
không được hỗ trợ tùy thuộc vào quy định của quốc 
gia bạn.

• Nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi nội dung ứng 
dụng mà không cần thông báo trước.

1. Nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa để hiển thị trang 
chủ Google TV.

2. Nhấn Lên/Xuống/Trái/Phải và OK để vào các ứng 
dụng, chức năng hoặc cài đặt mong muốn.

3. Nhấn  để trở về trang chủ.
4. Để thoát khỏi trang chủ, hãy nhấn  trên điều khiển 

từ xa để hiển thị danh sách nguồn và sử dụng Trái/
Phải và OK để chọn nguồn đầu vào mong muốn.

Chú ý:  Vì kết nối Internet mất thời gian, bạn nên đợi vài 
phút để sử dụng tính năng Google TV sau khi 
bật TV từ chế độ chờ.

Truy cập Kênh TCL
Cho phép bạn thưởng thức nhiều nội dung VOD (Video 
theo yêu cầu) hoặc các ứng dụng nổi bật hơn.
1. Nhấn  trên điều khiển từ xa để vào Kênh TCL 

hoặc truy cập thông qua biểu tượng Kênh TCL trên 
trang chủ.

2. Nhấn  để thoát.

Sử dụng menu Cài đặt
Cho phép bạn không chỉ điều chỉnh các cài đặt, chẳng 
hạn như Hình ảnh, Mạng & Internet, Tài khoản và đăng 
nhập, Ứng dụng, v.v., mà còn thiết lập tùy chọn.

1. Nhấn  trên điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng 
điều khiển.

2. Chọn (All settings) ((Tất cả cài đặt)) và nhấn OK 
để vào menu cài đặt

3. Nhấn Lên/Xuống để chọn mục mong muốn và nhấn 
OK để vào menu phụ tương ứng.

4. Trong menu phụ, nhấn Lên/Xuống để chọn các tùy 
chọn menu, sau đó nhấn OK để vào danh sách tùy 
chọn hoặc menu phụ tương ứng hoặc nhấn OK để 
bật hoặc tắt hoặc nhấn Trái/Phải để điều chỉnh cài 
đặt. 

5. Nhấn  để trở về giao diện trước đó và thoát.
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Bật/Tắt phụ đề
1. Nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn (All settings) 

> Channels and inputs > Channels > Subtitle (
(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Phụ đề) 
và nhấn OK/Phải để vào.

2. Chọn tuỳ chọn Subtitle (Phụ đề) và nhấn OK để bật 
hoặc tắt. 

3. Nhấn  để quay lại menu trước đó. 

Bật ngôn ngữ phụ đề trên kênh truyền hình 
số
1. Nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn (All settings) 

> Channels and inputs > Channels > Subtitle > 
Digital subtitle language 1st ( (Tất cả cài đặt)> 
Kênh và đầu vào > Kênh > Phụ đề > Ngôn ngữ phụ 
đề số 1) và nhấn OK/Phải để vào.

2. Nhấn Lên/Xuống để chọn ngôn ngữ phụ đề làm 
ngôn ngữ ưa thích của bạn và nhấn OK để xác 
nhận.

3. Nhấn Lên/Xuống để chọn Digital subtitle language 
2nd (Ngôn ngữ phụ đề số 2) và nhấn OK/Phải để 
vào.

4. Nhấn Lên/Xuống để chọn ngôn ngữ phụ đề phụ và 
nhấn OK để xác nhận.

5. Nhấn  để quay lại menu trước đó. 

Chọn loại phụ đề trên kênh truyền hình số
1. Nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn (All settings) 

> Channels and inputs > Channels > Subtitle > 
Subtitle type ( (Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > 
Kênh > Phụ đề > Loại phụ đề) và nhấn OK/Phải để 
vào.

2. Nhấn Lên/Xuống để chọn loại phụ đề và nhấn OK 
để xác nhận. Bạn có thể chọn Hearing impaired 
(Khiếm thính) để hiển thị phụ đề dành cho người 
khiếm thính với ngôn ngữ bạn đã chọn. 

3. Nhấn  để quay lại menu trước đó. 

Sử dụng Văn bản

Chọn Ngôn ngữ trang giải mã
1. Nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn (All settings) 

> Channels and inputs > Channels > Teletext > 
Decoding page language ( (Tất cả cài đặt)> Kênh 
và đầu vào > Kênh > Văn bản > Ngôn ngữ trang giải 
mã) và nhấn OK/Phải để vào.

2. Chọn Lên/Xuống để chọn loại ngôn ngữ phù hợp 
mà Văn bản sẽ hiển thị và nhấn OK để xác nhận. 

Cài đặt kênh
Phần này mô tả cách tìm kiếm và lưu trữ kênh tự động. 
Có thể thực hiện thao tác này trong bất kỳ trường hợp 
nào bên dưới:

 - bạn được nhắc rằng không có kênh nào ở chế độ 
TV;

 - bạn muốn cập nhật kênh của mình.

1. Ở chế độ TV, nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn 
(All settings) > Channels and inputs >Channels > 
Channel scan ( (Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào 
>Kênh > Dò kênh) và nhấn OK/Phải để vào.

2. TV sẽ cài đặt và sắp xếp các kênh theo quốc gia 
hoặc khu vực của bạn. Nhấn Lên/Xuống để chọn 
Country/Region (Quốc gia/Khu vực) và nhấn OK 
để vào. Nhập mật khẩu bạn đã đặt trong menu (All 
settings) > System > Lock ( (Tất cả cài đặt)> Hệ 
thống > Khoá). Nhấn Lên/Xuống để chọn quốc gia 
hoặc khu vực của bạn và nhấn OK để xác nhận.

3. Nhấn Lên/Xuống để chọn Automatic search (Tự 
động tìm kiếm) và nhấn OK để vào.

4. Nhấn Lên/Xuống để chọn Tuner mode (chế độ Bộ 
dò) và nhấn Trái/Phải để chọn Cable (Cáp) hoặc 
Antenna (Ăng-ten).

5. Nhấn Lên/Xuống để chọn các tùy chọn khác và sử 
dụng Trái/Phải để cấu hình.

6. Sau khi cấu hình hoàn tất, nhấn Xuống để chọn 
Search (Tìm kiếm) và nhấn OK để bắt đầu dò kênh.

7. Tìm kiếm kênh có thể mất vài phút. Sau khi tìm 
kiếm tự động, các kênh được sắp xếp theo thứ tự 
định sẵn. Nếu bạn muốn ẩn, chỉnh sửa hoặc xóa 
kênh, hãy nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn (All 
settings) > Channels and inputs > Channels > 
Edit Channels ( (Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào 
> Kênh > Chỉnh sửa kênh) và nhấn OK để vào.

Chú ý:  Nếu tìm kiếm kênh chỉ truy xuất được các kênh 
analog thì có thể do phát sóng kém và do đó 
không được nhà sản xuất bảo hành. Nhà sản 
xuất không thể chịu trách nhiệm về việc phát 
sóng kém hoặc thiếu ở một số khu vực.

Sử dụng phụ đề
Bạn có thể bật phụ đề cho từng kênh TV. Phụ đề được 
phát sóng qua Văn bản hoặc phát sóng kỹ thuật số 
DVB-T/DVB-T2/DVB-C. Với phát sóng kỹ thuật số, bạn 
có thêm tùy chọn là chọn ngôn ngữ phụ đề ưa thích.

Chú ý:  Một số tùy chọn chỉ có sẵn khi Phụ đề được đặt 
để mở. 

Chương 4 Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn
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Điều khiển thiết bị bên ngoài (CEC)
Sử dụng chức năng này để tìm kiếm các thiết bị CEC 
được kết nối với ngõ cắm HDMI trên TV của bạn và bật 
chế độ tự động bật nguồn và chế độ chờ tự động giữa 
TV và các thiết bị CEC.

Bật hoặc tắt CEC
1. Nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn (All settings) 

> Channels and inputs > External Inputs > 
External devices control (CEC) ( (Tất cả cài 
đặt)> Kênh và đầu vào > Đầu vào bên ngoài > Điều 
khiển thiết bị bên ngoài (CEC)) và nhấn OK để vào.

2. Chọn tùy chọn HDMI control (Điều khiển HDMI), và 
nhấn OK để bật hoặc tắt.

3. Nhấn  để quay lại menu trước đó. 

Bật nguồn TV đồng bộ
Cho phép tự động bật nguồn TV khi bạn bật thiết bị 
CEC (ví dụ: DVD) bằng điều khiển từ xa của thiết bị. 
Nhấn OK để bật chức năng này.

Thiết bị chờ đồng bộ
Cho phép tất cả các thiết bị CEC tự động chuyển sang 
chế độ chờ khi bạn tắt TV bằng điều khiển từ xa của TV. 
Nhấn OK để bật chức năng này.
Chú ý:  Các chức năng CEC phụ thuộc vào thiết bị kết 

nối và có thể một số thiết bị không tương tác 
chính xác khi được kết nối với TV này. Bạn nên 
tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc nhà sản 
xuất của các thiết bị có vấn đề để biết thêm 
thông tin.

Sử dụng EPG (Hướng dẫn chương 
trình điện tử)
EPG là hướng dẫn trên màn hình hiển thị các chương 
trình truyền hình số đã lên lịch. Bạn có thể điều hướng, 
chọn và xem các chương trình.

1. Nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn (All settings) 
> Channels and inputs > Channels > EPG (
(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > EPG) 
và nhấn OK để vào hoặc nhấn  trực tiếp (nếu có) 
trên điều khiển từ xa, menu Hướng dẫn chương 
trình sẽ xuất hiện, cho phép bạn biết thông tin về 
chương trình hiện tại hoặc tiếp theo đang phát trên 
mỗi kênh. Điều hướng qua các chương trình khác 
nhau bằng các nút Lên/Xuống/Trái/Phải trên điều 
khiển từ xa.

3. Nhấn  để quay lại menu trước đó. 

Ngôn ngữ văn bản số
Trên các kênh truyền hình số, tùy thuộc vào đài phát 
sóng, bạn có thể tận hưởng dịch vụ có nhiều trang Văn 
bản ban đầu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chức 
năng này cho phép bạn chọn ngôn ngữ có sẵn làm 
ngôn ngữ chính, liên quan đến các trang Văn bản ban 
đầu khác nhau.

1. Nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa, chọn (All 
settings) > Channels and inputs > Channels > 
Teletext > Digital teletext language ( (Tất cả cài 
đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Văn bản > Ngôn 
ngữ văn bản số) và nhấn OK/Phải để vào. 

2. Nhấn Lên/Xuống để chọn ngôn ngữ và nhấn OK để 
xác nhận.

3. Nhấn  để quay lại menu trước đó. 

Đánh thức mạng
(* không có sẵn cho một số kiểu máy) 
Lưu ý: Tính năng này chỉ có sẵn ở chế độ Google TV.

Chức năng này cho phép bạn bật TV từ chế độ chờ qua 
mạng. Để sử dụng chức năng này, vui lòng đảm bảo:

1. TV của bạn được kết nối mạng gia đình không dây 
hiệu quả;

2. Bộ điều khiển mong muốn, chẳng hạn như điện 
thoại thông minh, được kết nối cùng mạng với TV 
của bạn;

3. Ứng dụng hỗ trợ chức năng đánh thức mạng, chẳng 
hạn như YouTube, đã được cài đặt vào bộ điều 
khiển;

4. Chế độ chờ mạng được đặt là bật trong menu 
Nguồn và năng lượng. Trong chế độ Google 
TV, nhấn trên Bộ điều khiển từ xa, chọn 
(All settings) > System  > Power and energy  > 
Standby Mode  > Network standby  ( (Tất cả cài 
đặt) > Hệ thống > Nguồn và năng lượng > Chế độ 
chờ > Chế độ chờ mạng), và nhấn OK để bật. 

Khi TV ở chế độ chờ mạng, bạn có thể sử dụng Ứng 
dụng để đánh thức TV từ xa.
Chú ý:  Tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa nếu bạn nhấn 

và giữ nút  trên điều khiển từ xa và xác nhận 
tắt TV.

Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn
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Dịch chuyển thời gian
(* Khả dụng tùy theo phiên bản phần mềm)

Cho phép bạn tạm dừng, tua đi và tua lại chương trình 
truyền hình trực tiếp, do đó bạn không phải bỏ lỡ bất kỳ 
phân đoạn nào trong chương trình yêu thích của mình. 
Trước khi sử dụng chức năng này, hãy kết nối thiết bị 
USB với TV trước. Trong lần sử dụng đầu tiên, bạn nên 
hoàn tất cài đặt ổ đĩa cho thiết bị USB. 
Nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa, chọn (All settings 
> Channels and inputs > Channels > Time shift 
( (Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Dịch 
chuyển thời gian) và nhấn OK để bật. Sau đó thoát ra 
chế độ TV, nhấn  để hiển thị bảng Cài đặt nhanh , sử 
dụng Trái/Phải để chọn Time shift (Dịch chuyển thời 
gian), và nhấn OK để vào.
1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ổ đĩa 

nếu bạn sử dụng dịch chuyển thời gian lần đầu tiên.
2. Sau khi cài đặt ổ đĩa xong, dịch chuyển thời gian sẽ 

bắt đầu và menu tdịch chuyển thời gian sẽ hiển thị 
trên màn hình.

3. Khi menu dịch chuyển thời gian biến mất và chỉ còn 
thời gian dịch chuyển thời gian trên màn hình, bạn 
có thể nhấn OK để hiển thị menu dịch chuyển thời 
gian và thao tác theo lời nhắc trên màn hình.

4. Chọn  trên màn hình để dừng dịch chuyển thời 
gian và thoát.

Lưu ý:
 - Tính năng này chỉ dành cho các kênh kỹ thuật số.
 - Trước khi cắm thiết bị USB vào TV, hãy đảm bảo 
bạn đã sao lưu dữ liệu trên thiết bị để tránh sự cố 
không mong muốn và mất dữ liệu.

 - Bạn nên sử dụng thiết bị USB có dung lượng trống ít 
nhất 1 GB và tốc độ chạy nhanh hơn 5,0 MB/giây.

 - Dung lượng trống của thiết bị USB cho dịch chuyển 
thời gian càng lớn thì thời lượng ghi càng dài.

PVR (Máy ghi video cá nhân)
(* Khả dụng tùy theo phiên bản phần mềm)
Cho phép bạn ghi lại các chương trình TV yêu thích của 
mình. Trước khi sử dụng chức năng này, hãy kết nối 
thiết bị USB với TV trước. 
Chú ý:  Tính năng này chỉ có trên một số sản phẩm 

được lựa chọn do những hạn chế cụ thể của 
mạng lưới truyền hình và yêu cầu kỹ thuật của 
quốc gia, nên có thể không có trên sản phẩm 
hoặc nơi lắp đặt. Tính năng này cũng có thể bị 
chặn bởi mạng lưới truyền hình do bảo vệ bản 
quyền (nội dung HD, bảo vệ ghi âm). 

2. Sử dụng các nút liên quan hiển thị ở bên trái màn 
hình để xem EPG.

 - Bộ lọc: Bộ lọc hướng dẫn chương trình cho các 
chương trình truyền hình số.
• Điều hướng qua các loại khác nhau bằng các 

nút Lên/Xuống trên Bộ điều khiển từ xa.
• Chọn một hoặc nhiều chương trình bạn muốn 

đánh dấu từ danh sách loại, nhấn OK để chọn 
hoặc bỏ chọn. Một dấu kiểm sẽ xuất hiện ở bên 
trái của loại chương trình khi được chọn.

 - Danh sách lịch trình: Nhấn OK để vào, sau đó 
chọn Schedule reminder (Nhắc nhở lịch trình) 
hoặc Schedule recording (Ghi chú lịch trình) (nếu 
có) để cài đặt Kênh, Ngày, Thời gian nhắc nhở, v.v.

3. Nhấn  để thoát khỏi EPG.

Chức năng Bluetooth
Bluetooth® là một chuẩn công nghệ không dây để 
trao đổi dữ liệu qua khoảng cách ngắn giữa các thiết 
bị Bluetooth. Bạn có thể kết nối thiết bị âm thanh 
Bluetooth, chuột hoặc bàn phím qua TV.

1. Nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa để hiển 
thị bảng điều khiển, chọn (All settings) > 
Remotes and accessories ( (Tất cả cài đặt) > 
Điều khiển từ xa và phụ kiện) và nhấn OK để vào.

2. Chọn Pair accessory (Ghép nối phụ kiện) và nhấn 
OK để vào. TV sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị 
Bluetooth gần đó.

3. Chọn thiết bị sẵn sàng, nhấn OK và làm theo hướng 
dẫn trên màn hình để kết nối.

Lưu ý:  Công nghệ Bluetooth (nếu có trên TV của bạn) 
sử dụng tần số 2,4 GHz, do đó, các điểm truy 
cập WiFi, bộ định tuyến hoặc lò vi sóng có thể 
gây nhiễu cho luồng âm thanh Bluetooth. Nếu 
bạn gặp sự cố khi thu âm thanh, bạn nên khởi 
động lại thiết bị Bluetooth để tìm tần số ít bị 
nhiễu hơn và nếu bạn vẫn gặp sự cố, bạn nên 
đến gần TV hơn hoặc để TV cách xa nguồn 
nhiễu.

Biểu tượng và logo Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng 
ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và TTE 
Corporation sử dụng các nhãn hiệu đó theo giấy phép.  
Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của chủ sở 
hữu tương ứng.

Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn
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Làm theo hướng dẫn trên màn hình để quét mã QR trên 
màn hình TV và tải xuống MagiConnect.

Chú ý:  Đảm bảo thiết bị thông minh và TV của bạn nằm 
trong cùng một mạng LAN gia đình (mạng cục 
bộ) hoặc phân đoạn mạng để sử dụng chức 
năng điều khiển từ xa TV.

Đặt lại cài đặt ban đầu
Cho phép bạn đặt lại TV về cài đặt mặc định ban đầu.

1. Nhấn  trên điều khiển từ xa để hiển thị bảng điều 
khiển, chọn (All settings) > System > About > 
Reset > Factory reset ( (Tất cả cài đặt)> Hệ thống 
> Giới thiệu > Đặt lại > Đặt lại cài đặt ban đầu) và 
nhấn OK để vào.

2. Chọn tuỳ chọn Factory reset (Đặt lại cài đặt ban 
đầu) và nhấn OK để vào. Sau đó chọn Erase 
everything (Xoá mọi thứ) và nhấn OK để xác nhận.

3. Nhập mật khẩu bạn đã đặt hoặc mã PIN theo lời 
nhắc trên màn hình.

4. Chọn OK và nhấn OK để xác nhận.
5. Trình hướng dẫn Thiết lập ban đầu xuất hiện. Làm 

theo hướng dẫn trong phần Thiết lập ban đầu.

Cài đặt Netflix
Netflix cung cấp phim và chương trình truyền hình theo 
yêu cầu qua Internet. Netflix có mặt ở một số quốc gia. 
Không yêu cầu tư cách thành viên. Bạn có thể tìm thêm 
thông tin tại www.netflix.com <http://www.netflix.com/>.
Chú ý:  Bạn có thể truy cập trực tiếp vào Netflix bằng 

cách nhấp vào nút NETFLIX trên Bộ điều khiển 
từ xa.

Mật khẩu kiểm soát truy cập
• Đặt mật khẩu trong menu (All settings) > System 

> Lock ( (Tất cả cài đặt)> Hệ thống > Khoá).

• Mật khẩu mặc định là 0423. Nếu bạn quên mã, hãy 
nhập mật khẩu mặc định để ghi đè bất kỳ mã nào hiện 
có.

1. Nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn (All settings) 
> Channels and inputs > Channels > PVR ( (Tất 
cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > PVR), sau đó 
nhấn OK/Phải để vào.

2. Chọn Record (Ghi) và nhấn OK để xác nhận. Tự 
động bắt đầu ghi.

3. Chọn nút màu xanh lam trên màn hình để truy cập 
Cài đặt và sử dụng  Lên/Xuống/Trái/Phải để điều 
chỉnh thời lượng ghi.

4. Chọn  trên màn hình để dừng ghi thủ công, tệp đã 
ghi sẽ được lưu. Trong hoạt động bình thường, chức 
năng ghi sẽ tự động dừng khi hết thời lượng ghi.

5. Trong quá trình ghi, bảng PVR mini cũng hiển thị 
trên màn hình để chỉ báo tiến trình ghi.

6. Để xem chương trình đã ghi, trước tiên hãy thoát 
khỏi chế độ PVR. Sau đó nhấn  trên điều khiển từ 
xa và chọn (All settings) > Channels and inputs 
> Channels > PVR > PVR list ( (Tất cả cài đặt)> 
Kênh và đầu vào > Kênh > PVR > Danh sách PVR) 
và nhấn OK để vào. Chọn tệp ghi liên quan và nhấn 
OK để phát. (Tương tự nếu bạn ghi chương trình 
phát thanh kỹ thuật số).

Lưu ý:
- Tính năng này chỉ dành cho các kênh kỹ thuật số 

không bị mã hoá. 
- Trước khi cắm thiết bị USB vào TV, hãy đảm bảo bạn 

đã sao lưu dữ liệu trong thiết bị để tránh mất dữ liệu 
quan trọng do sự cố không mong muốn. 

- Dung lượng trống của thiết bị USB cho chức năng 
PVR càng lớn thì thời lượng ghi càng dài. 

- Nếu bạn muốn thay đổi kênh hoặc nguồn tín hiệu 
trong khi ghi, hãy lưu trữ dữ liệu ghi trước khi thay 
đổi kênh hoặc nguồn.

- TV không thể phát tệp bình thường nếu các thông số 
của tệp vượt quá giới hạn của hệ thống, định dạng 
tệp không được hỗ trợ, tệp bị hỏng hoặc tệp không 
thể giải mã.

- Không rút thiết bị USB ra khi hệ thống đang đọc tệp 
hoặc truyền dữ liệu, nếu không hệ thống hoặc thiết 
bị có thể bị hỏng.

MagiConnect
MagiConnect, trước đây có tên là T-Cast, cho phép 
bạn thưởng thức nhiều video, nhiều ứng dụng và chia 
sẻ nội dung tuyệt vời trên màn hình lớn. Tính năng này 
cũng cho phép bạn biến một thiết bị thông minh thành 
điều khiển từ xa tinh vi, cung cấp nhiều tính năng hơn 
điều khiển từ xa TV thông thường của bạn. Sau đó, bạn 
có thể điều khiển TV thông qua thiết bị thông minh của 
mình.

Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn
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Sử dụng điều khiển giọng nói rảnh 
tay cho TV
Chú ý: Tính năng này chỉ có sẵn ở chế độ Google TV.
Trước khi sử dụng điều khiển giọng nói rảnh tay cho 
TV, hãy kết nối TV với mạng và đảm bảo rằng nó có thể 
truy cập trang web Google trước. Sau đó, làm theo các 
bước dưới đây để truy cập.

1. Bật công tắc MIC tích hợp (bên cạnh nút nguồn) 
trước khi sử dụng chức năng này.

2. Ở chế độ Google TV, nhấn nút Trợ lý Google trên 
điều khiển từ xa của bạn.

3. Chọn “Vâng, tôi tham gia”.
4. Nói “OK Google” hoặc “Này Google” để kích hoạt 

chức năng.

Lưu ý:
 - Sự khả dụng của điều khiển giọng nói rảnh tay TV 
phụ thuộc vào khu vực/quốc gia/ngôn ngữ và kiểu 
máy của bạn. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo đại 
lý địa phương của bạn.

 - Cần có một môi trường yên tĩnh để chức năng hoạt 
động tốt hơn khi sử dụng. Khoảng cách khuyến nghị 
để sử dụng điều khiển giọng nói rảnh tay cho TV là 
trong vòng 2 mét trước TV.

 - Tắt công tắc MIC tích hợp nếu bạn không sử dụng 
nó. 

 - Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ sẽ tăng lên vì MIC 
tích hợp luôn lắng nghe khi Trợ lý Google hoặc điều 
khiển giọng nói với MIC tích hợp được bật.  

Bộ lọc ánh sáng xanh
(* không có sẵn cho một số model)
Bộ lọc này làm giảm lượng ánh sáng xanh phát ra từ 
màn hình, có thể làm giảm tình trạng mỏi mắt khi xem 
màn hình.

1. Nhấn  trên Bộ điều khiển từ xa để hiển thị bảng 
điều khiển, chọn Picture>Eye Health Protection 
(Hình ảnh > Bảo vệ sức khỏe mắt) và nhấn OK/Phải 
để vào.

2. Chọn tuỳ chọn Blue Light Filter (Bộ lọc ánh sáng 
xanh), và nhấn OK để bật hoặc tắt.

Lưu ý:
 - Sau khi xem TV trong nửa giờ, vui lòng rời khỏi TV 
và để mắt nghỉ ngơi.

 - Khi nghỉ ngơi, vui lòng nhìn ra xa để điều tiết các cơ 
mi của mắt nhằm tránh mỏi mắt.

 - Vui lòng hình thành thói quen tập luyện để bảo vệ thị 
lực và chống cận thị.

Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn

$SSOH�$LU3OD\�Yj�+RPH.LW
(
 .hông có s͍n cho một số kiểu TV)
&KLD�Vҿ�QӝL�GXQJ�NK{QJ�Gk\�YӟL�79�FӫD�EҥQ�EҵQJ�
$LU3OD\�Yj�ÿLӅX�NKLӇQ�79�EҵQJ�ӭQJ�GөQJ�+RPH�WUrQ�
L3KRQH��L3DG�KRһF�0DF��%ҥQ�Fy�WKӇ�WKLӃW�OұS�$LU3OD\�Yj�
+RPH.LW�EҩW�NǤ�O~F�QjR�WURQJ�GDQK�PөF�&jL�ÿһW�

&KӭF�QăQJ�ÿѭӧF�EұW�WKHR�PһF�ÿӏQK��ĈӇ�Vӱ�GөQJ�FKӭF�
QăQJ�Qj\��Km\�ÿҧP�EҧR�L3KRQH��L3DG��KRһF�0DF�Oj�WKLӃW�
Eӏ�L26�KRһF�L3DG26�Yj�:L�)L�WUrQ�WKLӃW�Eӏ�L26�KRһF�
L3DG26�ÿm�ÿѭӧF�EұW��6DX�ÿy�OjP�WKHR�FiF�EѭӟF�GѭӟL�
ÿk\�ÿӇ�KRҥW�ÿӝQJ�
��� 1KҩQ� �WUrQ�ÿLӅX�NKLӇQ�Wӯ�[D��FKӑQ� �6HWWLQJV��!�

6\VWHP�!�$LU3OD\�DQG�+RPH.LW�6HWWLQJV�>�$SSOH�
$LU3OD\�DQG�+RPH.LW�� �&jL�ÿһW��!�+Ӌ�WKӕQJ�!�&jL�
ÿһW�$LU3OD\�Yj�+RPH.LW�!�$SSOH�$LU3OD\�Yj�+RPH.LW��
Yj�QKҩQ�2.�ÿӇ�WUX\�FұS��KRһF�QKҩQ� ��QӃX�Fy��WUrQ�
ÿLӅX�NKLӇQ�Wӯ�[D��VDX�ÿy�FKӑQ�$LU3OD\�!�$LU3OD\�
DQG�+RPH.LW�6HWWLQJV��$LU3OD\�!�&jL�ÿһW�LU3OD\�Yj�
+RPH.LW��Yj�QKҩQ�2.�ÿӇ�WUX\�FұS�

��� 1KҩQ� ��� ��/rQ�;XӕQJ��ÿӇ�FKӑQ�PөF�PRQJ�PXӕQ�
Yj�QKҩQ�2.�ÿӇ�YjR�PHQX�SKө�WѭѫQJ�ӭQJ�

��� 1KҩQ� �ÿӇ�WUӣ�YӅ�GDQK�PөF�WUѭӟF�ÿy�
��� /ҫQ�ÿҫX�WLrQ��Km\�NtFK�KRҥW�FKӭF�QăQJ�SKҧQ�FKLӃX�

PjQ�KuQK�WUrQ�L3KRQH��L3DG�KRһF�0DF��FӫD�EҥQ�Yj�
FKӑQ�WrQ�79�EҥQ�PXӕQ�NӃW�QӕL�WURQJ�GDQK�ViFK�WuP�
NLӃP�

��� 1ӃX�PұW�NKҭX�$LU3OD\�[XҩW�KLӋQ�WUrQ�PjQ�KuQK�79��
Km\�QKұS�PұW�NKҭX�WUrQ�WKLӃW�Eӏ�L26�KRһF�L3DG26�
FӫD�EҥQ��

��� ĈӇ�GӯQJ�SKҧQ�FKLӃX�WKLӃW�Eӏ�L26�KRһF�L3DG26�FӫD�
EҥQ��Km\�Pӣ�7UXQJ�WkP�ÿLӅX�NKLӇQ��FKҥP�YjR�SKҧQ�
FKLӃX�PjQ�KuQK��VDX�ÿy�FKҥP�YjR�GӯQJ�SKҧQ�FKLӃX�

Chú ý�
 � Nếu :i-Fi của bạn bị tắt, hãy nhấn  trên điều 
khiển t΃ [a, chͥn �6HWWLQJV��!�1HWZRUN�DQG�
,QWHUQHW�!�:L�)L ( (Cài đặt) ! Mạng và ,nternet ! 
:i-Fi), rồi nhấn OK để bật.

 � Ĉể tắt tính năng, hãy chͥn �6HWWLQJV��!�6\VWHP�
> $LU3OD\�DQG�+RPH.LW�6HWWLQJV�!�$SSOH�$LU3OD\�
DQG�+RPH.LW�!�$LU3OD\ ( (Cài đặt) ! Hệ thống 
! Cài đặt $ir3lay và Home.it ! $pple $ir3lay và 
Home.it ! $ir3lay) rồi nhấn OK để tắt. 

 � $pple, $ir3lay, Home.it và Siri là các thương hiệu 
của $pple ,nc., được đăng kê tại Hoa .Ǥ cǊng như 
các quốc gia và khu vực khác.

 � Ĉể sử dụng $ir3lay và Home.it với Smart TV 3ro 
này, bạn nên sử dụng phiên bản i2S, i3ad2S hoặc 
mac2S mới nhất.
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Chương 5 Thông tin khác

Sự cố và giải pháp
Lưu ý: Các sự cố và giải pháp 1 đến 2 dành cho các model TV có chức năng mạng, vì vậy người dùng các model 
TV không kết nối mạng có thể bỏ qua.

4. Video từ ổ cứng di động (USB) đang phát nhưng 
không có âm thanh.

 - Định dạng âm thanh của video trong ổ cứng di động 
không được trình phát TV hỗ trợ.

5. Một số video không phát được.
 - Các định dạng video có thể không được TV hỗ trợ, 
đặc biệt là các video được quay bằng một số loại 
máy ảnh, thường có giao thức định dạng riêng, 
không tương thích với TV của bạn.

6. Video dừng phát giữa chừng.
 - Có thể xảy ra lỗi khi sao chép hoặc nén video, do đó 
video có thể tự động dừng phát trong khi phát lại.

7. Tôi nên lưu ý điều gì khi cập nhật phần mềm?
 - Không ngắt điện khi cập nhật phần mềm;
 - Tránh mọi thao tác với điều khiển từ xa khi cập nhật 
phần mềm;

 - Tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn, quá 
trình cập nhật phần mềm có thể mất một ít thời gian.

8. Không có thay đổi rõ ràng nào về giao diện TV 
sau khi cập nhật phần mềm.

 - Trong một số điều kiện, việc cập nhật phần mềm 
không chỉ cập nhật hoặc thêm chức năng mới mà 
còn cải thiện hiệu suất của TV mà không có thay đổi 
rõ ràng về giao diện. Ngoài ra, có thể không có thay 
đổi nào đối với giao diện người dùng.

9. Tôi nên làm gì khi quá trình cập nhật phần mềm 
dừng lại do mất điện đột ngột?

 - Nếu bạn cập nhật phần mềm bằng USB, không rút 
thiết bị USB khỏi TV và khởi động lại TV để tiếp tục 
cập nhật phần mềm; nếu bạn cập nhật phần mềm 
bằng Mạng, hãy khởi động lại TV và kiểm tra xem 
TV có hoạt động bình thường không.

10. Khi đã cắm thiết bị USB vào TV trước, tôi được 
nhắc không phát hiện thấy thiết bị USB nào sau 
khi truy cập Phương tiện, tại sao vậy?

 - Có thể ổ cứng di động của bạn có vấn đề, bị hỏng 
hoặc điện áp thấp. Nên cung cấp thêm nguồn điện 
cho ổ cứng.

1. Không thể kết nối mạng.
 - Kiểm tra xem TV của bạn có được kết nối mạng 
không;

 - Khởi động lại TV của bạn;
 - Tham vấn nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn 
để xác nhận xem có hỗ trợ truy cập bộ định tuyến 
không. Tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định 
tuyến của bạn và kích hoạt chức năng DHCP của bộ 
định tuyến sau khi kết nối mạng với TV.

 - Đảm bảo TV của bạn được kết nối với bộ định tuyến 
và đảm bảo bộ định tuyến được bật nguồn. Kiểm 
tra xem bộ định tuyến/modem của bạn có kết nối 
internet, và rằng các dây cáp Ethernet/kết nối không 
dây của bạn ổn định hay không. Kiểm tra kết nối của 
bạn với máy tính để đảm bảo ổn định. Nếu sự cố 
vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách 
hàng.

 - Kiểm tra xem thời gian hệ thống TV có chính xác 
hay không. Đôi khi thời gian hệ thống TV được đồng 
bộ với thời gian không đúng do tín hiệu phát sóng 
bất thường. Trong trường hợp này, vui lòng đặt thời 
gian hệ thống theo cách thủ công.

2. Không thể phát video một cách mượt mà.
 - Video từ thiết bị USB flash của bạn --- Có thể do 
truyền dữ liệu bất thường hoặc tốc độ mã hóa vượt 
xa các định dạng được hỗ trợ của TV này.

 - Video tải xuống từ Internet hoặc video trực tuyến. 
a. Có thể do băng thông mạng của bạn thấp. Cần có 

tốc độ mạng cao hơn để xử lý video trực tuyến.
b. Sử dụng Internet vào giờ cao điểm có thể ảnh 

hưởng đến băng thông. 
c. Kiểm tra xem có máy tính nào khác đang hoạt 

động trên cùng mạng không, vì những máy tính 
này có thể sử dụng hết băng thông. Đặc biệt là 
nếu máy tính đang tải xuống hoặc phát video trực 
tuyến.

d. Bản thân video có thể không mượt mà, không 
phải do TV hoặc mạng của bạn.

3. Khi hai ổ cứng di động cùng kết nối với TV, đôi 
khi TV sẽ không nhận dạng ổ cứng.

 - Tất cả các ổ cứng di động đều tiêu thụ rất nhiều 
điện năng, có thể dẫn đến sự cố về nguồn điện. Bạn 
chỉ nên lắp một ổ cứng hoặc ổ cứng di động có mức 
tiêu thụ điện năng thấp.
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11. Không thể nhận dạng thiết bị bên ngoài.
 - Một số thiết bị bên ngoài (ví dụ: webcam, điện thoại 
thông minh, máy tính bảng, tay cầm chơi game và 
bộ chuyển đổi không dây bên ngoài) có thể không 
tương thích với TV và không được hỗ trợ một số 
chức năng (màn hình không dây, điều khiển bằng 
cử chỉ, nhận diện khuôn mặt, nếu có). Vui lòng thử 
một thiết bị tương tự. Nếu không hoạt động, hãy liên 
hệ với đại lý tại địa phương của bạn.

12. Tìm kiếm bằng giọng nói không hoạt động.
 - Kiểm tra xem điều khiển từ xa của bạn đã được 
ghép nối thành công với TV chưa.

 - Kiểm tra xem cài đặt ngôn ngữ có đúng không.
 - Kiểm tra xem có sẵn máy chủ Google và có ổn định 
không.

Thông tin khác
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Thông tin khác

Xử lý sự cố
Bạn có thể khắc phục hầu hết các sự cố gặp phải với TV bằng cách tham khảo danh sách khắc phục sự cố sau.

Hình ảnh bị nhiễu tuyết
Nếu ăng-ten nằm ở vùng rìa của tín hiệu truyền hình 
nơi tín hiệu yếu, hình ảnh có thể bị nhiễu bởi các chấm. 
Khi tín hiệu cực kỳ yếu, có thể cần lắp ăng-ten đặc biệt 
để cải thiện khả năng thu sóng.

1. Điều chỉnh vị trí và hướng của ăng-ten trong nhà/
ngoài trời.

2. Kiểm tra kết nối của ăng-ten.

3. Tinh chỉnh kênh.

4. Thử kênh khác. Có thể xảy ra lỗi phát sóng.

Hình ảnh có lấm chấm hay sọc
Xuất hiện các đốm đen hoặc vệt ngang, hoặc hình ảnh 
rung hoặc trôi. Hiện tượng này thường do nhiễu từ hệ 
thống đánh lửa ô tô, đèn neon, máy khoan điện hoặc 
thiết bị điện khác.

Hình ảnh bị bóng
Hình ảnh bị bóng là do tín hiệu truyền hình theo hai 
đường. Một là đường trực tiếp, đường còn lại phản xạ 
từ các tòa nhà cao tầng, đồi núi hoặc các vật thể khác. 
Thay đổi hướng hoặc vị trí của ăng-ten để tăng khả 
năng thu sóng.

Nhiễu tần số vô tuyến
Hiện tượng nhiễu này tạo ra các làn sóng di chuyển 
hoặc vệt chéo và trong một số trường hợp làm mất độ 
tương phản của hình ảnh. Tìm và loại bỏ nguồn nhiễu 
vô tuyến.

* Để mang lại cho bạn trải nghiệm hình ảnh tốt hơn, vui 
lòng gỡ bỏ tất cả nhãn dán phía trước của TV và màn 
hình trước khi sử dụng.

Không có hình ảnh, không có âm thanh
1. Kiểm tra xem cầu chì hoặc cầu dao có hoạt động 

không.

2. Cắm một thiết bị điện khác vào ổ cắm để đảm bảo ổ 
cắm hoạt động hoặc được bật.

3. Phích cắm điện không tiếp xúc tốt với ổ cắm.

4. Kiểm tra nguồn tín hiệu.

Không có màu
1. Thay đổi hệ thống màu.

2. Điều chỉnh độ bão hòa.

3. Thử kênh khác. Có thể nhận được chương trình đen 
trắng.

Bộ điều khiển từ xa không hoạt động
1. Thay pin.

2. Pin không được lắp đúng cách.

Không có hình ảnh, âm thanh bình thường
1. Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản.

2. Có thể xảy ra lỗi phát sóng.

Hình ảnh bình thường, không có âm thanh
1. Nhấn nút VOL  để tăng âm lượng.

2. Âm lượng ở chế độ tắt tiếng, nhấn nút VOL  để 
khôi phục âm thanh.

3. Thay đổi hệ thống âm thanh.

4. Có thể xảy ra lỗi phát sóng.

Hình ảnh gợn sóng không theo thứ tự
Thường do nhiễu cục bộ, chẳng hạn như ô tô, đèn ban 
ngày và máy sấy tóc. Điều chỉnh ăng-ten để giảm nhiễu.
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Thông tin khác

Tuyên bố pháp lý

[Tuyên bố pháp lý] của TCL - nhà sản xuất TV này

Do khả năng khác nhau của các sản phẩm có tính năng 
SmartTV - Dịch vụ, cũng như những hạn chế về nội 
dung có sẵn, một số tính năng, ứng dụng và dịch vụ 
nhất định có thể không có trên tất cả các thiết bị hoặc ở 
tất cả các vùng lãnh thổ. Một số tính năng trên SmartTV 
cũng có thể yêu cầu bổ sung các thiết bị ngoại vi hoặc 
phí thành viên được bán riêng. Vui lòng truy cập trang 
web của chúng tôi để biết thêm thông tin về thông tin và 
nội dung cụ thể của thiết bị có sẵn. Các dịch vụ và tính 
sẵn có của nội dung thông qua SmartTV có thể thay đổi 
theo thời gian mà không cần thông báo trước.

Tất cả nội dung và dịch vụ có thể truy cập thông qua 
thiết bị này đều thuộc về bên thứ ba và được bảo vệ 
bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và/hoặc 
luật sở hữu trí tuệ khác. Nội dung và dịch vụ như vậy 
chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng phi thương 
mại của cá nhân bạn. Bạn không được sử dụng bất kỳ 
nội dung hoặc dịch vụ nào theo cách chưa được chủ 
sở hữu nội dung hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho phép. 
Không giới hạn những điều nêu trên, trừ khi được chủ 
sở hữu nội dung hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thẩm 
quyền cho phép rõ ràng, bạn không được sửa đổi, sao 
chép, xuất bản lại, tải lên, đăng, truyền, dịch, bán, tạo 
tác phẩm phái sinh, khai thác hoặc phân phối dưới mọi 
hình thức hoặc phương tiện bất kỳ nội dung hoặc dịch 
vụ nào được hiển thị thông qua thiết bị này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng 
thiết bị là rủi ro của riêng bạn và bạn chấp nhận mọi rủi 
ro về chất lượng thỏa đáng, hiệu suất và độ chính xác. 
Thiết bị và tất cả nội dung và dịch vụ của bên thứ ba 
được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo 
hành nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. TCL từ chối rõ ràng 
mọi bảo hành và điều kiện liên quan đến thiết bị và bất 
kỳ nội dung, dịch vụ nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở bảo hành về khả năng 
bán được, chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích 
cụ thể, độ chính xác, quyền hưởng dụng và không xâm 
phạm quyền của bên thứ ba. TCL không đảm bảo tính 
chính xác, tính hợp lệ, tính kịp thời, tính hợp pháp hoặc 
tính đầy đủ của bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được 
cung cấp thông qua thiết bị này và không bảo đảm thiết 

bị, nội dung hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của 
bạn hoặc hoạt động của thiết bị/dịch vụ sẽ không bị gián 
đoạn hoặc không có lỗi. Trong mọi trường hợp, kể cả 
sơ suất, TCL sẽ không chịu trách nhiệm, cho dù là trong 
hợp đồng hay hành vi vi phạm pháp luật, đối với bất kỳ 
thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc 
do hậu quả, phí luật sư, chi phí hoặc bất kỳ thiệt hại 
nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông 
tin nào có trong hoặc do việc sử dụng thiết bị hoặc bất 
kỳ nội dung/dịch vụ nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba 
nào truy cập, ngay cả khi được thông báo về khả năng 
xảy ra các thiệt hại đó.

Các dịch vụ của bên thứ ba có thể bị thay đổi, tạm 
ngừng, xóa, chấm dứt hoặc gián đoạn hoặc quyền truy 
cập có thể bị vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào mà không cần 
thông báo và TCL không tuyên bố hoặc bảo đảm mọi 
nội dung hoặc dịch vụ vẫn có sẵn trong bất kỳ khoảng 
thời gian nào. Nội dung và dịch vụ do bên thứ ba truyền 
dẫn thông qua các mạng và cơ sở truyền dẫn mà TCL 
không kiểm soát. Không giới hạn bởi phần lớn các điều 
đã đề cập của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, TCL từ 
chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với 
bất kỳ thay đổi, gián đoạn, vô hiệu hóa, xóa hoặc đình 
chỉ bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được cung cấp 
thông qua thiết bị này. Trong mọi trường hợp, TCL có 
thể áp đặt các giới hạn về việc sử dụng hoặc truy cập 
vào một số dịch vụ hoặc nội dung mà không cần thông 
báo hoặc trách nhiệm pháp lý. TCL không chịu trách 
nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với dịch vụ khách hàng liên 
quan đến nội dung và dịch vụ. Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu 
dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ phải được 
gửi trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ và nội dung 
tương ứng.
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* Số liệu và hình minh họa trong Hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với hình 
ảnh thực tế của sản phẩm. Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo 
trước.

Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận 
diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc 
nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.

FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. 
MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS 
AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS 
VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS 
OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR 
OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS 
RESERVED.

J0101-0023��

Sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, 
Dolby Atmos, và biểu tượng hai chữ D là các dấu ấn thương hiệu đã đăng 
ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Các tài liệu mật chưa 
công bố. Bản quyền © 2012±2024 thuộc Dolby Laboratories. Đã đăng ký 
bản quyền.


